
PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM 

TRƯỜNG THCS BÁT TRÀNG 

KIỂM TRA GIỮA KỲ II - NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9 

TIẾT: 25 (THEO KHDH) 

 Thời gian làm bài : 45 phút 

 (Đề có 40 câuTN) 

 

Mã đề 001  
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Câu 1: Đối tượng nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm do mình gây 

ra? 

A. Người bị bệnh tâm thần đánh người trọng thương. 

B. H rải đinh trên đường cao tốc. 

C.  Bà T để vật liệu phế thải trên đường gây cản trở. 

D. A đi xe máy vào đường cấm gây tai nạn giao thông (61%) 

Câu 2: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào được kết hôn theo đúng quy định của 

pháp luật? 

A. Giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài. 

C. Giữa người từng là cha nuôi với con nuôi. 

B. Giữa những người đang có vợ (có chồng). 

D. Giữa những người cùng giới tính. 

Câu 3: Hãy xác định hành vi vi phạm Luật lao động của người sử dụng lao động. 

A. Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động. 

B. Trả lương không đúng theo hợp đồng. 

C. Đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

D.Mua bảo hiểm y tế cho người lao động. 

Câu 4: Ý kiến nào sau đây là đúng? 

A. Trẻ em có quyền học tập, vui chơi giải trí và không phải làm gì. 

B. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc. 

C. Con cái có trách nhiệm giúp đỡ cha, mẹ các công việc phù hợp với lứa tuổi. 

D.Chỉ có cán bộ công chức mới có quyền tham gia quản lí Nhà nước. 

Câu 5: Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi phạm tội của mình là: 

A. Người từ đủ 14 tuổi trở lên.   B. Người từ đủ 16 tuổi trở lên. 

C. Người từ đủ 18 tuổi trở lên.   D. Không phân biệt độ tuổi. 

Câu 6: Độ tuổi được kết hôn theo quy định của pháp luật là: 

A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 

B. Nam từ 22 tuổi trở lên, nữ từ 20 tuổi trở lên. 

C. Nam, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 

D. Nam, nữ từ đủ 20 tuổi trở lên. 

Câu 7: Hành vi nào sau đây là thực hiện đúng Luật Hôn nhân gia đình năm 2000? 

A. Cưỡng ép li hôn, tảo hôn. 

B. Bạo hành gia đình. 



C. Vợ chồng tôn trọng danh dự, nhân phẩm, nghề nghiệp của nhau. 

D. Người đang có vợ, có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác. 

Câu 8: Hành vi nào sau đây là vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh? 

A. Kê khai đúng số vốn. 

B. Kinh doanh đúng những mặt hàng ghi trong giấy phép. 

C. Nộp thuế đúng quy định. 

D. Buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu. 

Câu 9: Ý kiến nào sau đây là sai? 

A. Người mắc bệnh tâm thần không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. 

B. Người từ đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự. 

C. Người vi phạm kỉ luật có thể bị phạt tù. 

D. Lấn chiểm vỉa hè, lòng đường là vi phạm pháp luật hành chính. 

Câu 10: Mai mở tài liệu trong kì thi học kì, Mai đã 

A. vi phạm pháp luật hình sự.  B. vi phạm pháp luật hành chính. 

C. vi phạm kỉ luật.    D. vi phạm pháp luật dân sự. 

Câu 11: Có mấy loại vi phạm pháp luật dưới đây ? 

A. Bốn loại.  B. Năm loại.  C. Ba loại.  D. Sáu loại. 

Câu 12: Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, Công ty F đã đền bù cho những người bị 

thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lí chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của 

Công ty F là 

A. phòng, chống sự cố môi trường. 

B. ứng phó sự cố môi trường. 

C. khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường. 

D. đánh giá thiệt hại môi trường. 

Câu 13: Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 

A. nội quy trường học.  B. các quan hệ lao động, công vụ nhà nước. 

C. các quan hệ xã hội.  D. các quan hệ giữa nhà trường và học sinh. 

Câu 14: Trên cơ sở quyền tự do kinh doanh của công dân, ông M đã gửi hồ sơ đến cơ 

quan nhà nựớc có thẩm quyền đề nghị được thành lập doanh nghiệp tư nhân, ông M đã 

thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây ? 

A. Tuân thủ pháp luật.    B. Thi hành pháp luật 

C. Áp dụng pháp luật.    D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 15: Biết M hay tung tin nói xấu về mình với một số bạn trong lớp, H không biết xử 

sự như thế nào. Nếu là H, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây bảo vệ danh dự, 

nhân phẩm của mình? 

A. Coi như không biết nên không nói gì. 

B. Nói xấu lại M như M đã nói xấu mình. 

C. Nêu vấn đề ra trong buổi sinh hoạt lớp cuối tuần. 

D. Trực tiếp nói chuyện và yêu cầu M phải cải chính những điều đã nói xấu về 



mình. 

Câu 16: Công dân có quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây ? 

A. Không đồng ý với quyết định kỉ luật của Giám đốc cơ quan. 

B. Phát hiện người buôn bán động vật quý hiếm. 

C. Phát hiện người lấy cắp tài sản của cơ quan. 

D. Phát hiện một ổ cờ bạc. 

Câu 17: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm mục đích 

A. thẳng tay trừng trị người vi phạm pháp luật. 

B. buộc người vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật. 

C. cảnh cáo những người khác để họ không vi phạm pháp luật. 

D. thực hiện quyền công dân trong xã hội. 

Câu 18: Cảnh sát giao thông xử phạt hai người vượt đèn đỏ, trong đó một người là cán 

bộ cơ quan nhà nước và một người là công nhân với mức phạt như nhau. Điều này thể 

hiện quyền bình đẳng nào dưới đây ? 

A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. B. Bình đẳng trước pháp luật. 

C. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. D. Bình đẳng khi tham gia giao thông. 

Câu 19: Trong gia đình bác A mọi người đều thực hiện nghĩa vụ cùng nhau chăm lo đời 

sống chung của gia đình. Điều này thể hiện 

A. bình đẳng giữa các thế hệ trong gia đình. 

B. nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình. 

C. bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình. 

D. trách nhiệm của cha mẹ và các con. 

Câu 20: Bình đẳng trong kinh doanh không bao gồm nội dung nào dưới đây ? 

A. Bình đẳng về chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng. 

B. Được trả lương cho cán bộ nhân viên như nhau. 

C. Bình đẳng trong việc liên kêt với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

D. Chủ động mở rộng ngành nghề kinh doanh. 

Câu 21: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động? 

A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. 

B. Khách quan, công bằng, dân chủ. 

C. Không trái pháp luật và thoả ước lao động tập thể. 

D. Giao kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động. 

Câu 22: Các tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước đối xử bình đẳng như nhau và được 

tự do hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, là nội dung của bình đẳng 

A. giữa các tín ngưỡng.    B. giữa các chức sắc. 

C. giữa các tín đồ.     D. giữa các tôn giáo. 

Câu 23. Công dân đủ năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật khi thực hiện 

hành vi nào sau đây? 

A. Giao hàng theo đúng hợp đồng đã kí kết trước đó. 



B. Sử dụng hành lang giao thông để kinh doanh. 

C. Đề nghị cải chính hộ tịch theo luật định.   

D. Tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình. 

Câu 24. Các bạn A, B, C, D là học sinh lớp 9A. Sau khi được cô giáo chủ nhiệm giao 

nhiệm vụ, bạn A là lớp trưởng đã thu tiền quỹ ủng hộ của lớp và giao cho bạn B giữ. 

Trong giờ ra chơi nhân lúc bạn B ra ngoài bạn C đã lấy trộm tiền trong cặp sách của 

bạn B và rủ D mua ma túy đá do bà M bán rồi cùng nhau dùng thử. Những ai sau đây 

vi phạm pháp luật? 

A. Bạn B, D và bà M.   B. Bạn C, A và bà M. 

C. Bạn A, B và bà M.   D. Bạn C, D và bà M. 

Câu 25. Công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp 

lí khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Đấu tranh chống hành vi tiêu cực.  B. Tham gia bảo vệ nạn nhân. 

C. Gian lận thương mại điện tử.   D. Bắt người phạm tội quả tang.  

Câu 26. Công dân tuân theo pháp luật khi kinh doanh 

A. theo giấy phép.     B. hàng trốn thuế. 

C. thuốc hướng thần.    D. chất kích thích.  

Câu 27. Nghĩa vụ đặc biệt mà cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp 

hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định gọi là 

A. giao dịch dân sự.     B. vi phạm pháp luật. 

C. phản ứng tự nhiên.    D. trách nhiệm pháp lí. 

Câu 28. Công dân vi phạm pháp luật đến cơ quan có thẩm quyền nộp phạt theo quy định 

là đã chấp hành trách nhiệm nào sau đây? 

A. Hình sự.  B. Khởi tố.  C. Kỉ luật.  D. Hành chính. 

Câu 29. Theo quy định của pháp luật, mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động 

của mình để  

A. gia tăng đầu cơ tích trữ.    B. tìm kiếm việc làm hợp pháp. 

C. gây mâu thuẫn trong nội bộ.   D. thúc đẩy quá trình lạm phát. 

Câu 30. Do đã dùng hết số tiền học phí mẹ cho để chơi điện tử, bạn H (học sinh lớp 9) 

lo lắng nên nhờ K là bạn cùng lớp giúp đỡ và được K giới thiệu gặp chủ một cửa hàng 

sách là anh T để xin việc làm. Nhân cơ hội đó, anh T nhờ và được H đồng ý mang một 

túi nhỏ có đựng ma túy giao cho anh D theo đúng đơn đặt hàng, rồi đưa cho H tiền đóng 

học. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hình sự? 

A. Anh T, D và H.     B. Anh T và anh D. 

C. Anh T và H.     D. Anh T, H và K. 

Câu 31. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách 

nhiệm pháp lí thực hiện xâm phạm đến các quan hệ xã hội được 

A. cá nhân đề xuất.     B. pháp luật bảo vệ. 

C. doanh nghiệp quản lí.    D. tổ chức yêu cầu. 



Câu 32. Người kinh doanh phải tuân theo quy định của pháp luật và 

A. thói quen của cá nhân.    B. sự quản lí của Nhà nước. 

C. các phong tục địa phương.   D. mọi hình thức tín ngưỡng. 

Câu 33: Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ 

nộp vào ngân sách Nhà nước để 

  A.  chi vào việc riêng của cá nhân. 

  B. chi tiêu cho những công việc chung. 

  C. khắc phục hậu quả do cá nhân làm sai. 

  D. trả lương lao động cho công ty tư nhân. 

Câu 34: Công ti H kinh doanh thêm cả quần áo trong khi giấy phép kinh doanh là sữa 

các loại. Công ti H đã vi phạm nội dung nào dưới đây? 

  A. Chủ động lựa chọn quy mô kinh doanh.  

  B. Tự chủ kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

  C. Chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh. 

  D. Nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành, nghề đăng kí. 

Câu 35: Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền tự do kinh doanh? 

  A. Công dân không phải kê khai thuế và mặt hàng kinh doanh. 

  B. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì. 

  C. Tự do kinh doanh nhưng phải đúng theo quy định của pháp luật. 

  D. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp. 

Câu 36: Anh T đi mua xăng bị đong thiếu. Vậy người bán xăng vi phạm gì trong kinh 

doanh? 

         A. Kê khai không đúng số vốn. B. Gian lận. 

         C. Kinh doanh hàng lậu. D. Trốn thuế. 

Câu 37: Pháp luật Việt Nam không cấm kết hôn trong những trường hợp nào dưới đây? 

  A. Giữa những người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi. 

  B. Người mất năng lực hành vi dân sự. 

  C. Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. 

  D. Người đã từng có vợ, có chồng. 

Câu 38: Hôn nhân hạnh phúc phải được xây dựng trên cơ sở nào dưới đây? 

        A. Hợp nhau về gu thời trang. B. Tình yêu chân chính. 

        C.  Hoàn cảnh gia đình tương xứng. D. Có việc làm ổn định. 

Câu 39: Cơ quan nào dưới đây có quyền tuyên phạt đối với người phạm tội? 

        A. Viện kiểm sát.        B. Chính phủ. C. Tòa án. D. Quốc hội. 

Câu 40: Hành vi nào dưới đây không vi phạm quy định của pháp luật trong hôn nhân? 

        A. Cản trở việc li hôn. B. Cản trở việc tảo hôn. 

        C. Kết hôn giả, li hôn giả. D. Yêu sách của cải trong kết hôn. 

 

-----HẾT-----  
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Mã đề 002  

(Đề có 5 trang) 

 

Câu 1: Hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm gọi là 

 A. học nghề.                    B. việc làm.                C.  cải tạo.              D. hướng nghiệp. 

Câu 2: Hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm là hành 

vi vi phạm pháp luật 

 A. hình sự. B. hành chính. C. kỉ luật. D. dân sự. 

Câu 3: Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ 

nộp vào ngân sách Nhà nước để 

 A.  chi vào việc riêng của cá nhân. 

 B. chi tiêu cho những công việc chung. 

 C. khắc phục hậu quả do cá nhân làm sai. 

 D. trả lương lao động cho công ty tư nhân. 

Câu 4: Công ti H kinh doanh thêm cả quần áo trong khi giấy phép kinh doanh là sữa 

các loại. Công ti H đã vi phạm nội dung nào dưới đây? 

 A. Chủ động lựa chọn quy mô kinh doanh.  

 B. Tự chủ kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

 C. Chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh. 

 D. Nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành, nghề đăng kí. 

Câu 5: Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền tự do kinh doanh? 

 A. Công dân không phải kê khai thuế và mặt hàng kinh doanh. 

 B. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì. 

 C. Tự do kinh doanh nhưng phải đúng theo quy định của pháp luật. 

 D. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp. 

Câu 6: Anh T đi mua xăng bị đong thiếu. Vậy người bán xăng vi phạm gì trong kinh 

doanh? 

 A. Kê khai không đúng số vốn. B. Gian lận. 

 C. Kinh doanh hàng lậu. D. Trốn thuế. 

Câu 7: Nghĩa vụ đặc biệt mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp 

hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định gọi là 

 A. trách nhiệm pháp lí. B. vi phạm pháp luật. 

 C. trách nhiệm gia đình. D. vi phạm đạo đức. 

Câu 8: Hành vi nào dưới đây của người lao động vi phạm pháp luật? 

 A. Thường xuyên đi làm muộn do nhà xa. 

 B. Nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp. 

 C. Tự ý cho công nhân nghỉ việc mà không báo trước. 

 D. Yêu cầu được ký hợp đồng lao động. 

Câu 9: Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị 



tinh thần cho xã hội là hoạt động 

 A. hướng nghiệp. B. lao động. C. trải nghiệm. D. dịch vụ. 

Câu 10: Thuế không có tác dụng 

 A. ổn định thị trường. B. thu lợi nhuận. 

 C. điều chỉnh cơ cấu kinh tế.  D. đảm bảo phát triển kinh tế.  

Câu 11: Hoạt động nào dưới đây không thuộc lĩnh vực kinh doanh? 

 A. Trao đổi hàng hóa. B. Sản xuất. 

 C.  Từ thiện. D. Dịch vụ. 

Câu 12: Pháp luật Việt Nam không cấm kết hôn trong những trường hợp nào dưới đây? 

 A. Giữa những người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi. 

 B. Người mất năng lực hành vi dân sự. 

 C. Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. 

 D. Người đã từng có vợ, có chồng. 

Câu 13: Hôn nhân hạnh phúc phải được xây dựng trên cơ sở nào dưới đây? 

 A. Hợp nhau về gu thời trang. B. Tình yêu chân chính. 

 C.  Hoàn cảnh gia đình tương xứng. D. Có việc làm ổn định. 

Câu 14: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực 

hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là khái niệm 

 A. vi phạm pháp luật. B. vi phạm điều lệ. 

 C. vi phạm kỉ luật. D. vi phạm nội quy.  

Câu 15: Cơ quan nào dưới đây có quyền tuyên phạt đối với người phạm tội? 

 A. Viện kiểm sát.  B. Chính phủ.  

 C. Tòa án.  D. Quốc hội. 

Câu 16: Hành vi nào dưới đây không vi phạm quy định của pháp luật trong hôn nhân? 

 A. Cản trở việc li hôn. B. Cản trở việc tảo hôn. 

 C. Kết hôn giả, li hôn giả. D. Yêu sách của cải trong kết hôn. 

Câu 17: Bình đẳng trong hôn nhân là vợ chồng 

 A. có quyền ngang nhau nhưng nghĩa vụ không ngang nhau. 

 B. chỉ có quyền và nghĩa vụ ngang nhau tùy trường hợp. 

 C. quyền và nghĩa vụ không ngang nhau. 

 D. có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. 

Câu 18: Ý kiến nào sau đây là đúng? 

A. Trẻ em có quyền học tập, vui chơi giải trí và không phải làm gì. 

B. Con cái có trách nhiệm giúp đỡ cha, mẹ các công việc phù hợp với lứa tuổi. 

C. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc. 

D.Chỉ có cán bộ công chức mới có quyền tham gia quản lí Nhà nước. 

Câu 19: Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn 

 A. kinh doanh mà không cần đóng thuế. 

 B. hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh. 

 C. hợp tác kinh doanh với bất kì ai. 

 D.  kinh doanh bất cứ mặt hàng gì. 

Câu 20: Hành vi nào dưới đây vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh? 



 A. Bán đồ ăn nhanh. B. Sản xuất hàng gia dụng. 

 C. Mở dịch vụ vận tải. D. Buôn bán vũ khí, thuốc nổ. 

Câu 21: Đối tượng nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm do mình gây 

ra? 

A. Người bị bệnh tâm thần đánh người trọng thương. 

B. H rải đinh trên đường cao tốc. 

C.  Bà T để vật liệu phế thải trên đường gây cản trở. 

D. A đi xe máy vào đường cấm gây tai nạn giao thông (61%) 

Câu 22: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào được kết hôn theo đúng quy định 

của pháp luật ? 

A. Giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài. 

C. Giữa người từng là cha nuôi với con nuôi. 

B. Giữa những người đang có vợ (có chồng). 

D. Giữa những người cùng giới tính 

Câu 23: Hãy xác định hành vi vi phạm Luật lao động của người sử dụng lao động. 

A. Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động. 

B. Trả lương không đúng theo hợp đồng. 

C. Đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

D.Mua bảo hiểm y tế cho người lao động. 

Câu 24: Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi phạm tội của mình là: 

A. Người từ đủ 14 tuổi trở lên.  B. Người từ đủ 16 tuổi trở lên. 

C. Người từ đủ 18 tuổi trở lên.  D. Không phân biệt độ tuổi. 

Câu 25: Độ tuổi được kết hôn theo quy định của pháp luật là: 

A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 

B. Nam từ 22 tuổi trở lên, nữ từ 20 tuổi trở lên. 

C. Nam, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 

D. Nam, nữ từ đủ 20 tuổi trở lên. 

Câu 26: Hành vi nào sau đây là thực hiện đúng Luật Hôn nhân gia đình năm 2000? 

A. Cưỡng ép li hôn, tảo hôn. 

B. Bạo hành gia đình. 

C. Vợ chồng tôn trọng danh dự, nhân phẩm, nghề nghiệp của nhau. 

D. Người đang có vợ, có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác. 

Câu 27: Hành vi nào sau đây là vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh? 

A. Kê khai đúng số vốn. 

B. Kinh doanh đúng những mặt hàng ghi trong giấy phép. 

C. Nộp thuế đúng quy định. 

D. Buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu. 

Câu 28: Mai mở tài liệu trong kì thi học kì, Mai đã 



A. vi phạm pháp luật hình sự.  B. vi phạm pháp luật hành chính. 

C. vi phạm kỉ luật.    D. vi phạm pháp luật dân sự. 

Câu 29: Có mấy loại vi phạm pháp luật dưới đây ? 

A. bốn loại.  B. năm loại.  C. ba loại.  D. sáu loại. 

Câu 30: Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, Công ty F đã đền bù cho những người bị 

thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lí chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của 

Công ty F là 

A. phòng, chống sự cố môi trường. 

B. ứng phó sự cố môi trường. 

C. khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường. 

D. đánh giá thiệt hại môi trường.  

Câu 31: Trên cơ sở quyền tự do kinh doanh của công dân, ông M đã gửi hồ sơ đến cơ 

quan nhà nựớc có thẩm quyền đề nghị được thành lập doanh nghiệp tư nhân, ông M đã 

thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây ? 

A. Tuân thủ pháp luật.   B. Thi hành pháp luật 

C. Áp dụng pháp luật.   D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 32: Biết M hay tung tin nói xấu về minh với một số bạn trong lớp, H không biết xử 

sự như thế nào. Nếu là H, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây bảo vệ danh dự, 

nhân phẩm của mình? 

A. Coi như không biết nên không nói gì. 

B. Nói xấu lại M như M đã nói xấu mình. 

C. Nêu vấn đề ra trong buổi sinh hoạt lớp cuối tuần. 

D. Trực tiếp nói chuyện và yêu cầu M phải cải chính những điều đã nói xấu về mình. 

Câu 33: Công dân có quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây ? 

A. Không đồng ý với quyết định kỉ luật của Giám đốc cơ quan. 

B. Phát hiện người buôn bán động vật quý hiếm. 

C. Phát hiện người lấy cắp tài sản của cơ quan. 

D. Phát hiện một ổ cờ bạc. 

Câu 34: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm mục đích 

A. thẳng tay trừng trị người vi phạm pháp luật. 

B. buộc người vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật. 

C. cảnh cáo những người khác để họ không vi phạm pháp luật. 

D. thực hiện quyền công dân trong xã hội. 

Câu 35: Cảnh sát giao thông xử phạt hai người vượt đèn đỏ, trong đó một người là cán 

bộ cơ quan nhà nước và một người là công nhân với mức phạt như nhau. Điều này thể 

hiện quyền bình đẳng nào dưới đây ? 

A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. B. Bình đẳng trước pháp luật. 



C. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. D. Bình đẳng khi tham gia giao thông. 

Câu 36: Trong gia đình bác A mọi người đều thực hiện nghĩa vụ cùng nhau chăm lo đời 

sống chung của gia đình. Điều này thể hiện 

A. bình đẳng giữa các thế hệ trong gia đình. 

B. nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình. 

C. bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình. 

D. trách nhiệm của cha mẹ và các con. 

Câu 37: Bình đẳng trong kinh doanh không bao gồm nội dung nào dưới đây ? 

A. Bình đẳng về chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng. 

B. Được trả lương cho cán bộ nhân viên như nhau. 

C. Bình đẳng trong việc liên kêt với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

D. Chủ động mở rộng ngành nghề kinh doanh. 

Câu 38: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động? 

A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. 

B. Khách quan, công bằng, dân chủ. 

C. Không trái pháp luật và thoả ước lao động tập thể. 

D. Giao kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động. 

Câu 39: Các tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước đối xử bình đẳng như nhau và được 

tự do hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, là nội dung của bình đẳng 

A. giữa các tín ngưỡng.   B. giữa các chức săc. 

C. giữa các tín đồ.    D. giữa các tôn giáo. 

Câu 40. Do đã dùng hết số tiền học phí mẹ cho để chơi điện tử, bạn H (học sinh lớp 9) 

lo lắng nên nhờ K là bạn cùng lớp giúp đỡ và được K giới thiệu gặp chủ một cửa hàng 

sách là anh T để xin việc làm. Nhân cơ hội đó, anh T nhờ và được H đồng ý mang một 

túi nhỏ có đựng ma túy giao cho anh D theo đúng đơn đặt hàng, rồi đưa cho H tiền đóng 

học. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hình sự? 

A. Anh T, D và H.    B. Anh T và anh D. 

C. Anh T và H.    D. Anh T, H và K. 

 

------ HẾT ------  



PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM 

TRƯỜNG THCS BÁT TRÀNG 
HDC ĐỀ KIÊM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

 NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9 

TIẾT: 25 (KHDH)   

 

 

Phần đáp án câu trắc nghiệm:  

 

001 002 

1 D B 

2 A A 

3 B B 

4 C D 

5 B C 

6 A B 

7 C A 

8 D A 

9 C B 

10 C B 

11 A C 

12 C D 

13 B B 

14 D A 

15 D C 

16 A B 

17 B D 

18 C B 

19 C B 

20 B D 

21 B D 

22 D A 

23 B B 

24 D B 

25 C A 

26 A C 

27 D D 

28 D C 

29 B A 

30 B C 

31 B D 

32 B D 

33 B A 

34 D B 

35 C C 

36 B C 

37 D B 



38 B B 

39 C D 

40 B B 

 

 

  



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II – MÔN GDCD 9 

NĂM HỌC 2023-2024 

 

Nội dung kiến 

thức 

Mức độ kiến thức 

Tổng 
Nhận biết 

Thông 

hiểu 
Vận dụng VD cao 

Lao dộng      

Số câu: 

Số điểm: 

Tỷ lệ phầm trăm: 

4 

1đ 

10% 

4 

1đ 

10% 

 

 

 

 

 

 

8 câu 

2 điểm 

20 % 

Pháp luật      

Số câu: 

Số điểm: 

Tỷ lệ phầm trăm: 

4 

1đ 

10% 

2 

0.5đ 

5% 

2 

0.5đ 

5% 

 

 

 

8 câu 

2 điểm 

20 % 

Quyền tự do kinh 

doanh và nghĩa 

vụ đóng thuế 

     

Số câu: 

Số điểm: 

Tỷ lệ phầm trăm: 

4 

1đ 

10% 

4 

1đ 

10% 

 

 

 

 

 

 

8 câu 

2 điểm 

20 % 

Quyền và nghĩa 

vụ của CD trong 

hôn nhân 

     

Số câu: 

Số điểm: 

Tỷ lệ phầm trăm: 

4 

1đ 

10% 

2 

0.5đ 

5% 

 

 

 

2 

0.5đ 

5% 

8 câu 

2 điểm 

20 % 



Sống có đạo đức      

Số câu: 

Số điểm: 

Tỷ lệ phầm trăm: 

4 

1đ 

10% 

4 

1đ 

10% 

 

 

 

 

 

 

8 câu 

2 điểm 

20 % 

Tổng số câu: 

Tổng số điểm: 

Tỷ lệ phầm 

trăm: 

20 câu 

5 điểm 

50 % 

16 câu 

4 điểm 

40 % 

2 câu 

0.5 điểm 

5 % 

2 câu 

0.5 điểm 

5 % 

40 câu 

10 điểm 

100 % 
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